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CƠ SỞ PHÁP LÝ

Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định 

về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kê hoạch sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Và trình tự thủ tục thực 

hiện kiểm toán năng lượng

Thông tư số 25/2020/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy 

định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm 

toán năng lượng



CƠ SỞ THỰC HIỆN BÁO CÁO

Xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm.

Xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hằng năm, 5 năm về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm của cơ 
quan, đơn vị có mức tiêu thụ điện hằng năm từ 100.000 kWh trở lên.

Trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung báo cáo kiểm toán năng lượng.

Thông tư số 25/2020/TT-BCT quy định về:

I

II

III

IV



CƠ SỞ THỰC HIỆN BÁO CÁO

1

• Xây dựng mô hình quản lý năng lượng

2

• Báo cáo tình hình tuân thủ quy định của các cơ sở, cơ 
quan, đơn vị

3

• Kiểm toán năng lượng



CƠ SỞ THỰC HIỆN BÁO CÁO

Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng

1. Thông tư số 39/2019/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định định mức tiêu hao năng lượng 

trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía;

2. Thông tư số 52/2018/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định định mức tiêu hao năng lượng 

trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp 

của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm;

3. Thông tư 19/2016/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công 

nghiệp sản xuất bia và nước giải khát;

4. Thông tư 24/2017/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy;

5. Thông tư 38/2016/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa;

6. Thông tư 20/2016/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công 

nghiệp thép.



CÁC CHỨC NĂNG CỦA 

HỆ THỐNG02



GIAO DIỆN CỦA HỆ THỐNG



CÁC CHỨC NĂNG CHO SỞ CÔNG THƯƠNG
STT Chức năng Mô tả

1 Phê duyệt báo cáo

Phê duyệt và quản lý thông tin
• Báo cáo SDNL hàng năm
• Báo cáo Kế hoạch SDNL hàng năm
• Báo cáo Kế hoạch SDNL 5 năm
• Báo cáo KTNL
• Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng

2 Tổng hợp báo cáo gửi BCT

• Báo cáo tổng hợp danh sách CSSDNLTĐ
• Báo cáo tình hình tuân thủ luật
• Báo cáo tình hình thực hiện định mức SEC

3 Quản lý danh mục
• Danh mục quận/huyện
• Danh mục doanh nghiệp

4 Quản lý báo cáo tổng hợp
• Tình hình tiêu thụ nhiên liệu của DN quy

đổi ra TOE
• Thống kê báo cáo của DN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC 

CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG03



TÀI LIỆU HỖ TRỢ



TÀI LIỆU HỖ TRỢ



ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG



ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG



QUẢN LÝ DANH MỤC

Thêm mới Quận/Huyện

Chức năng khác

Quản trị danh mục → Quận huyện



BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP

Các doanh nghiệp gửi báo cáo sau khi xây
dựng hoặc chỉnh sửa

Doanh nghiệp được Sở Công Thương phê
duyệt báo cáo

Doanh nghiệp được Sở Công Thương yêu cầu
chỉnh sửa báo cáo



BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP



BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP



BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP



BÁO CÁO TỔNG HỢP

• Số liệu báo cáo DN theo TOE
Chức năng này dùng để tổng hợp tổng lượng sử dụng nhiên liệu quy 
đổi ra TOE của các DN thuộc SCT quản lý, để truy cập chức năng, người 
dùng chọn “Báo cáo tổng hợp -> Số liệu báo cáo DN theo TOE”
• Số liệu báo cáo DN
Chức năng này dùng để tổng hợp chi tiết lượng sử dụng nhiên liệu 
quy đổi ra TOE của các DN thuộc SCT quản lý, để truy cập chức năng, 
người dùng chọn “Báo cáo tổng hợp -> Số liệu báo cáo DN”
• Tổng hợp năng lượng tiêu thụ năm của doanh nghiệp
Chức năng này dùng để tổng hợp lượng sử dụng nhiên liệu quy đổi ra 
TOE trong 5 năm gần nhất của các DN thuộc SCT quản lý, để truy cập 
chức năng, người dùng chọn “Báo cáo tổng hợp ->TH năng lượng tiêu 
thụ năm của DN”
• Thống kê báo cáo của doanh nghiệp
Chức năng này dùng để thống kê số lượng báo cáo của DN theo từng 
trạng thái, người dùng chọn “Báo cáo tổng hợp ->Thống kê báo cáo 
của DN”



BÁO CÁO TỔNG HỢP



BÁO CÁO TỔNG HỢP



BÁO CÁO CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

• B/C tổng hợp danh sách CSSDNLTĐ
Chức năng này dành cho SCT tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng 
lượng trọng điểm, để gửi lên BCT duyệt, để vào màn hình chức năng, 
người dùng nhấn “Báo cáo của SCT -> BC tổng hợp danh sách 
CSSDNLTĐ”
• B/C tình hình tuân thủ luật
Chức năng này dành cho SCT tổng hợp danh sách tình hình tuân thủ 
quy định của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, để gửi lên BCT 
duyệt, để vào màn hình chức năng, người dùng nhấn “Báo cáo của SCT 
-> BC tình hình tuân thủ luật”
• B/C tình hình thực hiện định mức SEC
Chức năng này dành cho SCT tổng hợp tình hình thực hiện định mức 
tiêu hao năng lượng của các doanh nghiệp thuộc ngành có quy định
về suất tiêu hao năng lượng, để gửi lên BCT duyệt, để vào màn hình 
chức năng, người dùng nhấn “Báo cáo của SCT -> BC tình hình thực 
hiện định mức SEC -> Các ngành tương ứng”



BÁO CÁO CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG



BÁO CÁO CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG



BÁO CÁO CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG



BÁO CÁO CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG



BÁO CÁO CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG



QUY TRÌNH CẤP MỚI TÀI

KHOẢN, ĐỔI MẬT KHẨU,

THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI

KHOẢN DOANH NGHIỆP
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QUY TRÌNH CẤP MỚI TÀI KHOẢN

Cơ sở mới vào danh 
sách SDNLTĐ  năm 

N-2

Cơ sở sử dụng 
nhiều năng lượng 
quy định tại điều 4 
Thông tư 25/2020

Cơ quan, đơn vị quy 
định tại điều 9 

Thông tư 25/2020

SCT tổng hợp và lập tài khoản mới
cho các cơ sở, cơ quan và đơn vị

Trước ngày 15/12 năm N-1, SCT ban 
hành công văn đôn đốc đính kèm 
tài khoản và hướng dẫn tới cơ sở, 

cơ quan và đơn vị



ĐỔI MẬT KHẨU, THAY ĐỔI THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP 
THƯỜNG GẶP

1. Quên mật khẩu
2. Sai tên, địa chỉ, MST doanh nghiệp
3. Thay đổi người phụ trách, thông tin 

liên hệ,… 

Trường hợp doanh nghiệp cần thay
đổi tên doanh nghiệp mã số thuế,
Cấp lại mật khẩu, yêu cầu chỉnh sửa
các báo cáo đã nộp

Liên hệ cán bộ phụ trách của SCT sở
tại, yêu cầu thay đổi thông tin

TRƯỜNG HỢP 1

Trường hợp doanh nghiệp cần thay
đổi các thông tin còn lại

Doanh nghiệp có thể tự thực hiện

TRƯỜNG HỢP 2



QUẢN LÝ DANH MỤC

Quản trị danh mục → Doanh nghiệp



QUẢN LÝ DANH MỤC



QUẢN LÝ DANH MỤC



QUẢN LÝ DANH MỤC

Xóa doanh
nghiệp



QUY TRÌNH TỔNG HỢP VÀ

LẬP BÁO CÁO DANH

SÁCH CSSDNLTĐ
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QUY TRÌNH TỔNG HỢP VÀ LẬP BÁO CÁO DANH SÁCH CSSDNLTĐ 



BÁO CÁO CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG



HỖ TRỢ KỸ THUẬT



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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